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TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 

 Văn bản Hướng dẫn và KSNK trong chăm sóc người bệnh nghi 
ngờ và nhiễm nCoV( ngày 12/01/2020 và cập nhật ngày 
25/01/2020). 

 25/01/2020: Văn bản xử trí và điều trị nhiễm khuẩn đường hô 
hấp cấp tính nặng do nCoV được chia ra các mức độ bệnh (4 
cấp độ) và phương pháp điều trị. 

 29/01/2020: Hướng dẫn sử dụng mask trong cộng đồng và 
chăm sóc tại nhà và chăm sóc trong cơ sở y tế. 



Văn bản Tổ chức y tế Thế giới 

Ngày 27/2/2020 

 Hướng dẫn mang phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch 

 Yêu cầu tối thiểu mang PPE 

 Cách tính cơ số dự trù PPE 

 Chỉ định mang PPE cho nhân viên y tế 

Ngày 29/02/2020 

 Hướng dẫn về cách ly người nghi ngờ nhiễm CoVid-19 dự phòng lây 

nhiễm và các biện pháp phát hiện sớm, cách ly, Kiểm soát môi trường 

cách ly 

 



Tổ chức y tế Thế giới 

 Ngày 03/3/2020 

 Hướng dẫn xử lý nước, chất sát khuẩn, Vệ sinh và quản lý chất thải 

 

 04/3/2020 

 Hướng dẫn chăm sóc tại nhà với người bệnh Covid-19 với triệu chứng nhẹ 

và quản lý người tiếp xúc 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của 
Thủ tướng chính phủ về việc phòng và chống dịch 
viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona 
gây ra 

  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ 
tướng chính phủ về công tác phòng và chống dịch 
viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona 
gây ra.  



 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 
chính phủ về việc công bố dịch viêm phổi do Corona virus gây ra ở 
Việt Nam. 

 Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng về 
tang cường  phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới virus corona gây ra 

 Thông báo số 118/TB-VPCP vè kết luận của Thủ tướng ngày 
21/3/2020 về tang cường phòng chống dịch Covid 19 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 



 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 . Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 về việc Ban 
hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp 
do chủng Corona mới (nCoV): gồm các triệu chứng lâm 
sàng, xác định ca bệnh, bằng chứng dịch tễ và lâm sàng và 
các biện pháp điều trị. 

 Quyết định số 156 QĐ-BYT ngày 20/01/2020 về việc Ban 
hành Kế hoạch hành động đáp ứng với  bệnh viêm phổi cấp 
do chủng Corona mới (nCoV): nội dung công việc và các giải 
pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị 
trong toàn ngành Y tế và các Sở Y tế các tỉnh. 
 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 . Quyết định số 181/ QĐ-BYT  ngày 21/01/2020 về việc Ban hành 

Hướng dẫn tạm  thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm phổi 

cấp do chủng Corona mới (nCoV): Quyết định công bố các nội 

dung giám sát, biện pháp phòng ngừa, các biện pháp xử lý ổ 

dịch, vệ sinh cá nhân, tăng cường dinh dưỡng, xử lý môi trường, 

tử thi… 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 Công văn số 96/KCB-ĐD-KSNK ngày 24/01/2020 
của Cục QLKCB – Bộ Y tế về phòng ngừa và Kiểm 
soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng 
Corona mới (nCoV) quy định về tổ chức sàng lọc, 
phát hiện sớm, cách ly tại cơ sở y tế tại hai khu vực 
quan trọng: Khoa khám bệnh, cấp cứu lư và Khoa 
có NB điều trị và các khoa phòng khác khi có người 
nghi ngờ hoặc mắc nCoV. 
 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 Công văn số 362/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 

28/01/2020 của Bộ Y tế về thực hiện công điện số 

121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và chỉ thị số 05 của 

Thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch nCoV 

 Công văn số 364/BYT-DP của Bộ Y tế về việc 

giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh 

do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch. Đây là 

căn cứ để xác định các ca bệnh, nghi ngờ mắc bệnh 

do nCoV. 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 Quyết đinh số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020  về 
công bố dịch viêm phải do nCoV là dịch bệnh truyền 
nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng chống 
các bệnh truyền nhiễm. 

 Quyết đinh số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020  về 
công bố dịch viêm phải do nCoV là dịch bệnh truyền 
nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng chống 
các bệnh truyền nhiễm. 
 



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 về kế hoạch đáp 
ứng với từng cấp độ dịch bệnh đường hô hấp cấp tính do chủng 
nCoV chia 4 mức: 

 . Cấp độ 1: có trường hợp bệnh xâm nhâp 

 . Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong nước. 

  . Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 ca thứ phát trong nước 

  . Cấp độ 4: Dịch lây lan trên công đồng với hơn 1000 ca bệnh. 

 8. Công văn ngày 31/01/2020 của BHXH Việt Nam về bảo đảm 
thanh toán chi phí khám bệnh cấp cứu, điều trị cho người nhiễm 
CoV tham gia BHYT được thuận lợi 
 

 





Ngày 06/2/2020 

Số 519/BYT-KCB hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị quản lý 

người bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 

Ngày 06/2/2020 

Quyết định 322/QĐ-BYT về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị  người bệnh viêm 

đường hô hấp do Covid-19 

 Ngày 08/2/2020 

Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở Khám bệnh chữa 

bệnh của Cục QLKCB 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 



. 

 

 04/3/2020 Quyết định số 775/QĐ- BYT về Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời 
cho khẩu trang vải phòng dịch tại cộng đồngi 

 Công văn 490/BYT-MT của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường 
hô hấp tại nơi làm việc 

 Ngày 06/3/2020: Ban chỉ đạo Quốc gia hướng dẫn toàn dân khai báo y tế điện 
tử bắt buộc cho người dân 

 12/03/2020: Quyết định 879/QĐ-BYT Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

 10/3/2020: Công văn BCĐ QG về tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca 
bệnh COVID-19 tại các cơ sở KB-CB. 

 14/03/2020: Công văn BCĐ QG về tang cường rà soát xác minh hành khách 
trên các chuyến bay 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 



 12/3/2020 Quyết định số 878/QĐ- BYT về Ban hành Hướng dẫn cách ly tại 

cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 

 12/3/2020 Quyết định số 879/QĐ- BYT về Ban hành Hướng dẫn cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 

 12/3/2020 Quyết định số 870/QĐ- BYT về Ban hành Hướng dẫn KỸ THUẬT 

tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn. 

 16/3/2020 Quyết định số 904/QĐ- BYT về Ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ 

chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 



 18/3/2020 Quyết định số 963/QĐ- BYT về việc Ban hành tạm thời 

giám sát và phòng chống dịch COVID-19 

 18/3/2020 CV số 1368/BYT-KHTC về hỗ trợ điều trị BN COVID-19 

 19/03/2020: CV 1385/BCĐ Quốc gia về rút kinh nghiệm tổ chức, 

phân luồng, cách ly người nghi nhiễm Covid-19 tại CSYT 

 20/3/2020 Quyết định số 1246/QĐ- BYT về Ban hành Hướng dẫn 

tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống 

dich COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 



VĂN BẢN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 

 Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 31/01/2020 của Bộ Quốc 

phòng về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng Corona mới (nCoV), Chỉ thị yêu cầu các 

đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức thanh lập 

ban chỉ đạo phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống 

dịch, triển khai các biện pháp mạnh không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe bộ đội 

 



VĂN BẢN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 

 Công văn số 128/QY-PD của Cục Quân y thông 

báo về tình hình dịch viêm phổi do Corona virus ở 

Trung Quốc và ứng phó chống dịch ở Việt Nam. 

 Công văn số 179/QY-PD của Cục Quân y về 

phòng chống dịch viêm phổi do Corona virus ở 

Trung Quốc và thực hiện kế hoạch ứng phó dịch ở 

Việt Nam. 

 



Trân trọng cám ơn 


